
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 4355/UBND-NC1 

V/v tuyển dụng giáo viên bậc học 

mầm non, tiểu học 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 7 năm 2018 

 
        

 

                    Kính gửi:  

                                    - Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; 

                                    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 
 

Xét đề nghị của UBND các huyện, thành phố, thị xã; đề xuất của Sở Nội 

vụ tại Văn bản số 809/SNV-CCVC ngày 13/7/2018 về việc tuyển dụng giáo viên 

bậc học mầm non, tiểu học; căn cứ Văn bản số 3152/BNV-CCVC ngày 

09/7/2018 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức giáo viên; 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý chủ trương để UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc 

tuyển dụng 226 giáo viên bậc học mầm non, 184 giáo viên Văn hóa tiểu học trong 

số thiếu so với biên chế được UBND tỉnh giao (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Việc tuyển dụng giáo viên thực hiện theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP 

ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, các 

Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và phân cấp của UBND tỉnh.  

Việc xét tuyển đặc cách do UBND cấp huyện quyết định và chỉ áp dụng 

đối với những người tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy loại giỏi, thạc sỹ, 

tiến sỹ ngành sư phạm, các trường hợp hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-

UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời về giải 

quyết việc làm đối với con liệt sĩ, con thương bịnh nặng, con bệnh binh nặng 

trên địa bàn tỉnh và những người được bố trí hợp đồng giảng dạy tại các trường 

mầm non từ thời điểm Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định trình tự chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục có 

hiệu lực trở về trước (trước ngày 23/6/2009). 

  Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan 

liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ giám sát để theo dõi, đánh giá, kiểm 

tra việc tuyển dụng của các đơn vị theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Ban VHXH, HĐND tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, NC1. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

       

                            (đã ký) 

 
 

   Đặng  Quốc  Khánh 



 

 

Phụ lục 1: 
 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM 2018 

(Kèm theo Văn bản số:4355/UBND-NC1 ngày 25 tháng 7 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT Trường mầm non Chỉ tiêu tuyển Ghi chú 

I Thị xã Kỳ Anh 11  

1  Kỳ Nam 1  

2 Kỳ Lợi 1  

3 Kỳ Thịnh 4  

4 Kỳ Phương 5  

II Huyện Kỳ Anh 12  

1 Kỳ Giang 1  

2 Kỳ Khang 1  

3 Kỳ Phú 2  

4 Kỳ Tây 2  

5 Kỳ Sơn 2  

6 Kỳ Thượng 2  

7 Kỳ Lạc 2  

III Huyện Cẩm Xuyên 26  

1 Cẩm Minh 3  

2 Cẩm Lạc 1  

3 Cẩm Hà 1  

4 Cẩm Hưng  3  

5 Thị trấn Cẩm Xuyên 2  

6 Cẩm Phúc 1  

7 Cẩm Vịnh 1  

8 Cẩm Huy 2  

9 Cẩm Quang 2  

10 Cẩm Thành 1  

11 Cẩm Thạch 4  

12 Lê Duẩn 1  

13 Cẩm Quan 1  

14 Cẩm Trung 1  

15 Cẩm Hòa 1  

16 Cẩm Bình 1  

IV Thành phố Hà Tĩnh 16  

1 Bắc Hà  1  

2 Tân Giang 1  

3 Hà Huy Tập 3  

4 Văn Yên 1  

5 Thach Hưng 2  



 

 

6 Thạch Bình 3  

7 Thạch Đồng 2  

8 Thạch Trung 1  

9 Thạch Môn  2  

V Huyện Thạch Hà 39  

1 Thạch Kênh 1  

2 Thạch Liên 1  

3 Phù Việt 1  

4 Việt Xuyên 1  

5 Thạch Long 3  

6 Thị trấn Thạch Hà 3  

7 Thạch Ngọc 1  

8 Ngọc Sơn 1  

9 Thạch Đài 3  

10 Thạch Xuân 2  

11 Thạch Lưu 3  

12 Bắc Sơn 1  

13 Thạch Lâm 2  

14 Thạch Tân 5  

15 Thạch Hương 1  

16 Nam Hương 1  

17 Tượng Sơn 1  

18 Thạch Thắng 1  

19 Thạch Trị 1  

20 Thạch Lạc 1  

21 Thạch Khê 1  

22 Thạch Hải 1  

23 Thạch Đỉnh 2  

24 Thạch Bàn 1  

VI Huyện Lộc Hà 7  

1 Tân Lộc 1  

2 An Lộc 1  

3 Mai Phụ 1  

4 Hộ Độ 1  

5 Thạch Mỹ 1  

6 Thạch Châu 1  

VII Huyện Can Lộc 28  

1 Nga Lộc  2  

2 Phú Lộc 3  

3 Yên Lộc 2  

4 Gia Hanh 5  

5 Vĩnh Lộc  1  

6 Khánh Lộc  2  



 

 

7 Trung Lộc 2  

8 Đồng Lộc 4  

9 Thượng Lộc 2  

10 Quang lộc 1  

11 Thiên Lộc 1  

12 Hoa Hồng 3  

VIII Huyện Hương Khê 19  

1 Bông Sen 1  

2 Phúc Trạch 1  

3 Hương Trà  1  

4 Hương Lâm  2  

5 Hương Liên 2  

6 Hương Trạch  2  

7 Hương Viñh 1  

8 Phú Gia 1  

9 Gia Phố  1  

10 Hương Giang  1  

11  Phúc Đồng 1  

12 Phương Mỹ 2  

13 Lộc Yên  1  

14 Hương Long 1  

15 Hương Bình 1  

IX Huyện Hương Sơn 22  

1 Sơn Giang 2  

2 Thị trấn Tây Sơn 4  

3 Thị trấn Phố Châu 1  

4 Sơn Tiến 1  

5 Sơn Mai 1  

6 Sơn Hàm 1  

7 Sơn Lâm 2  

8 Sơn Lĩnh 1  

9 Sơn Ninh 2  

10 Sơn Phú 1  

11 Sơn Diệm 2  

12 Sơn Quang 1  

13 Sơn Bằng 1  

14 Sơn Bình  1  

15 Sơn Trung 1  

X Huyện Vũ Quang 7  

1  Hương Thọ 1  

2  Hương Minh 1  

3 Thị trấn Vũ Quang 1  

4 Hương Điền 1  



 

 

5 Hương Quang 1  

6 Đức Hương 1  

7  Đức Bồng 1  

XI Huyện Đức Thọ 21  

1 Đức Đồng 2  

2 Đức Long 2  

3 Đức Lập 1  

4 Tân Hương 1  

5 Đức An 3  

6 Đức Lâm 3  

7 Đức Thủy 2  

8 Đức La 1  

9 Bùi Xá 1  

10 Thị trấn Đức Thọ 3  

11 Tùng Ảnh 2  

XII Huyện Nghi Xuân 18  

1 Xuân Giang 2  

2 Xuân Viên 1  

3 Xuân Lĩnh 1  

4 Xuân Mỹ 3  

5 Xuân Thành 1  

6 Xuân Liên 3  

7 Tiên Điền 2  

8 Xuân Hải 1  

9 Xuân Phổ 1  

10 Xuân Trường 2  

11 Xuân Hội 1  

Tổng 226  

 

                                                                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 



 

 

Phụ lục 2: 
 

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN VĂN HÓA TIỂU HỌC NĂM 2018 

(Kèm theo Văn bản số:4355/UBND-NC1 ngày 25 tháng 7 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 
TT Trường tiểu học  Chỉ tiêu tuyển Ghi chú 

I TX Kỳ Anh 49  

1 Kỳ Thịnh 1 6  

2 Kỳ Thịnh 2 8  

3 Kỳ Lợi 6  

4 Kỳ Long 8  

5 Kỳ Phương 7  

6 Kỳ Nam 3  

7 Kỳ Liên 4  

8 Sông Trí 2  

9 Kỳ Trinh 2  

10 Kỳ Hà 1  

11 Kỳ Hoa 1  

12 Kỳ Ninh 1  

II Huyện Kỳ Anh 12  

1 Kỳ Khang 1 2  

2  Kỳ Khang 2 1  

3 Kỳ Phú 3  

4 Kỳ Lâm 1  

5 Kỳ Sơn 2  

6 Kỳ Thượng 3  

III Huyện Cẩm Xuyên 26  

1 Cẩm Minh 1  

2 Cẩm Lạc 2  

3 Cẩm Trung 3  

4 Cẩm Lĩnh 2  

5 Cẩm Hà 2  

6 Cẩm Sơn 2  

7 Thiên Cẩm 1  

8 Cẩm Thịnh 3  

9 Cẩm Phúc 2  

10 Cẩm Lộc 1  

11 Cẩm Yên  1  

12 Cẩm Huy 1  

13 Cẩm Quan 3  



 

 

14 Thị trấn Cẩm Xuyên 1  

15 Cẩm Nhượng 1  

IV Thành phố Hà Tĩnh  13  

1 Thạch Linh 1  

2 Đại Nài 1  

3 Văn Yên 1  

4 Thạch Quý 1  

5 Thạch Trung 1  

6 Thạch Hưng 2  

7 Thạch Đồng 2  

8 Thạch Hạ 3  

9 Thạch Môn 1  

V Huyện Thạch Hà 11  

1 Thạch Thanh 1  

2 Thạch Ngọc 1  

3 Thạch Vĩnh 1  

4 Bắc Sơn 2  

5 Thạch Thắng 1  

6 Thạch Trị 1  

7 Thạch Lạc 1  

8 Thạch Khê 2  

9 Thạch Đỉnh 1  

VI Huyện Lộc Hà 17  

1 Hộ Độ 1  

2 Thạch Mỹ 1  

3 Thạch Châu 1  

4 Thạch Bằng  5  

5 Thạch Kim  3  

6 Bình Lộc 4  

7 An Lộc 1  

8 Thụ Lộc  1  

VII Huyện Can Lộc 15  

1 Xuân Lộc 4  

2 Quang Lộc 2  

3 Sơn Lộc 1  

4 Mỹ Lộc 1  

5 Tiến Lộc 1  

6 Bắc Nghèn 1  

7 Võ Liêm Sơn 1  

8 Phúc Lộc 2  

9 Hà Tông Mục  2  

VIII Huyện Vũ Quang 3  

1 Hương Minh 1  



 

 

2 Thị trấn  1  

3 Hương Quang 1  

IX Huyện Đức Thọ 12  

1 Đức Lạc 1  

2 Đức Hòa 1  

3 Đức Long 1  

4 Tân Hương 1  

5 Đức Dũng 1  

6 Đức Lâm 1  

7 Đức Quang 1  

8 Thị Trấn Đức Thọ 3  

9 Tùng Ảnh 1  

10 Đức Châu 1  

X Thị xã Hồng Lĩnh 4  

1 Bắc Hồng 3  

2 Nam Hồng  1  

XI Huyện Nghi Xuân 22  

1 Xuân Lam 1  

2 Xuân Hồng 2  

3 Xuân Mỹ 1  

4 Xuân Liên 1  

5 Cương Gián 1 7  

6 Cương Gián 2 2  

7 Tiên Điền 1  

8 Xuân Yên 2  

9 Xuân Phổ  1  

10 Xuân Đan 1  

11 Xuân Trường 1  

12 Xuân Hội  2  

 Tổng 184  
 

                                                                                  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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